
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • • • 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 22/2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019 

THÔNG Tư 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 
tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục 

cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại 
lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm 

thủ tục hải quan 

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 06 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định sẻ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 07 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ 
Tài chính; 

Thực hiện Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của 
Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan 
đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; 
cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục 
công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-
BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi 
tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số 
nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt 
động đại lý làm thủ tục hải quan 

1. Khoản 1, khoản 7 và khoản 9 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như 
sau: 

"Điều 3. Thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan 

1. Hồ sơ dự thi 

a) Hồ sơ đăng ký dự thi lần đầu để cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải 
quan, người dự thi nộp một (01) bộ hồ sơ, bao gồm: 

a.l) Phiếu đăng ký dự thi theo Mau sổ 01 ban hành kèm theo Thông tư 
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này; 

a.2) Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các ngành kinh tế, luật, kỹ 
thuật: 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao và xuất trình bản chính để đối 
chiếu; 

a.3) Hai (02) ảnh màu 3x4cm chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng tính đến 
thời điểm nộp hồ sơ dự thi có ghi rõ họ tên, năm sinh ở mặt sau của ảnh (01 ảnh 
dán vào phiếu đăng ký dự thi, 01 ảnh dán vào Chứng chỉ khi được cấp). 

a.4) Văn bản ghi kết quả học tập trong trường họp bằng tốt nghiệp không 
thể hiện chuyên ngành đáp ứng điều kiện miễn thi theo quy định tại tiết a. 1 điểm 
a và tiết b.l điểm b khoản 7 Điều này: 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản 
sao và xuất trình bản chính để đối chiếu; 

a.5) Văn bản xác nhận của trường đại học, cao đẳng mà người đăng ký dự 
thi công tác trước khi thôi làm giảng viên trong trường hợp người dự thi thuộc 
đối tượng miễn thi theo quy định tại tiết a.2 điểm a và tiết b.2 điểm b khoản 7 
Điều này: 01 bản chính 

b) Hồ sơ đăng ký dự thi lại các môn thi chưa đạt, người dự thi nộp một 
(01) bộ hồ sơ, bao gồm: 

b.l) Phiếu đăng ký dự thi theo Mầu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 
này; 

b.2) Hai (02) ảnh màu 3x4cm được chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng 
tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi có ghi rõ họ tên, năm sinh ở mặt sau của ảnh 
để dán vào Phiếu đăng ký dự thi và Chứng chỉ khi được cấp. 

7. Trường hợp miễn thi: 

a) Miễn thi môn Pháp luật về hải quan và môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải 
quan đối với trường hợp sau: 

a.l) Người tốt nghiệp chuyên ngành hải quan thuộc các trường đại học, 
cao đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời 
hạn 03 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp; 

a.2) Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành hải quan tại các trường 
đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi 
làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng 
ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ 
ngày có quyết định chuyến công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc. 

b) Miễn thi môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương đối với trường họp sau: 

b.l) Người tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế ngoại thương, thương mại 
quốc tế, kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế hoặc logistics và quản lý chuỗi cung 
ứng thuộc các trường đại học, cao đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp 
vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp; 

b.2) Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành kinh tế ngoại thương 
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hoặc thương mại quốc tế hoặc kinh tế đối ngoại hoặc kinh tế quốc tế hoặc 
logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian 
công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm 
trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp 
vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công 
tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc. 

c) Cơ sở xét miễn thi: 

c.l) Ngành đào tạo ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc chuyên ngành đào tạo 
ghi trên văn bản ghi kết quả học tập phù hợp với chuyên ngành quy định tại tiết 
a. 1 điểm a và tiết b. 1 điểm b khoản này. 

C.2) Vãn bản xác nhận của trường đại học, cao đẳng mà người đăng ký dự 
thi công tác trước khi thôi làm giảng viên phù hợp với quy định tại tiết a.2 điểm 
a và tiết b.2 điểm b khoản này. 

9. Kết quả thi: 

a) Môn thi đạt yêu càu là môn thi đạt điểm từ 50 điểm trở lên chấm theo 
thang điểm 100. 

b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi, Tổng cục trưởng 
Tổng cục Hải quan thông báo công khai kết quả thi trên cổng thông tin điện tử 
của Tổng cục Hải quan, báo Hải quan điện tử và niêm yết tại trụ sở Cục Hải 
quan tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận hồ sơ dự thi. 

Trường hợp không đồng ý với kết quả thi do Tổng cục trưởng Tổng cục 
Hải quan thông báo, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo công khai kết 
quả thi trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, người dự thi nộp đơn 
đề nghị phúc khảo môn thi. Ngày nhận đơn phúc khảo là ngày Tổng cục Hải 
quan trực tiếp nhận đơn phúc khảo hoặc ngày đóng dấu của bưu chính nơi gửi. 
Sau thời gian quy định trên, đơn đề nghị phúc khảo sẽ không được giải quyết. 
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Tổng cục 
trưởng Tổng cục Hải quan tổ chức phúc khảo bài thi theo quy chế của Hội đồng 
thi và thông báo kết quả phúc khảo trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục 
Hải quan, báo Hải quan điện tử và niêm yết tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh, thành 
phố nơi tiếp nhận hồ sơ dự thi. 

Trường hợp có 03 môn thi đạt yêu cầu, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải 
quan cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo quy định tại Điều 4 Thông tư 
này. 

c) Bảo lưu kết quả thi: Trường họp trong các môn thi có môn không đạt 
yêu cầu theo quy định tại điểm a khoản này, thì kết quả các môn thi đạt yêu cầu 
được tự động bảo lưu trong thời hạn 01 năm kể từ ngày thông báo kết quả phúe 
khảo trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan; hoặc bảo lưu kết quả 
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cho đến khi kết thúc kỳ thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan tiếp theo liền 
kề trong trường hợp quá thời hạn 01 năm kể từ ngày thông báo kết quả phúc 
khảo trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan mà kỳ thi câp Chứng 
chỉ nghiệp vụ khai hải quan chưa được tổ chức." 

2. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

a) Sửa đổi điểm b khoản 1 như sau: 

"b) Công chức hải quan giữ ngạch kiểm tra viên hải quan có 09 (chín) 
năm công tác liên tục hoặc kiểm tra viên chính hoặc kiểm tra viên cao cấp sau 
khi chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc (không bao gồm trường hợp bị kỷ 
luật buộc thôi việc) được cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 
03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc." 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau: 

"a) Đối với các trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này: Trong 
thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thi trên cổng thông tin điện tử 
của Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cấp Chứng chỉ 
nghiệp vụ khai hải quan theo Mầu số 03 ban hành kèm Thông tư này. 

b) Đối với các trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này: 

b.l) Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày nghỉ hưu hoặc nghỉ việc hoặc 
chuyến công tác, cá nhân có nhu cầu cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan có 
Đơn đề nghị theo Mau số 11 ban hành kèm theo Thông tư này gửi Tổng cục Hải 
quan và gửi kèm 01 ảnh màu 3x4cm được chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng 
tính đến thời điểm nộp hồ sơ có ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau của ảnh. 

b.2) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề 
nghị, Tổng cục Hải quan kiểm tra thông tin về hồ sơ cán bộ lưu giữ tại Tổng cục 
Hải quan, đối chiếu với điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và các 
trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này để xem xét việc cấp 
Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo Mau số 03 ban hành kèm theo Thông tư 
này hoặc có văn bản trả lời và nêu rõ lý do đối với trường hợp không đủ điều 
kiện. 

c) Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan được sử dụng để cấp mã số nhân 
viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư này." 

3. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau; 

"Điều 5. Đại lý làm thủ tục hải quan 

1. Đại lý làm thủ tục hải quan là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện quy 
định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan, trong phạm vi được ủy quyền theo thỏa 
thuận trong hơp đồng ký với người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây 
gọi là chủ hàng) thay mặt chủ hàng thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ 
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của người khai hải quan quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Hải quan. 

2. Đại lý làm thủ tục hải quan (người đại diện theo pháp luật hoặc người 
được người đại diện theo pháp luật ủy quyền theo quy định của pháp luật) phải 
ký họp đông đại lý với chủ hàng. Người được cấp mã số nhân viên đại lý làm 
thủ tục hải quan thực hiện việc khai và làm thủ tục hải quan trên cơ sở hợp đồng 
đại lý đã ký với chủ hàng. Đại lý làm thủ tục hải quan chỉ xuất trình họp đồng 
đại lý cho cơ quan hải quan đê xác định trách nhiệm của các bên khi có hành vi 
vi phạm pháp luật về hải quan. Người đại diện theo pháp luật hoặc người được 
người đại diện theo pháp luật của đại lý làm thủ tục hải quan ủy quyền theo quy 
định của pháp luật thực hiện việc ký tên, đóng dấu trên tờ khai hải quan và các 
chứng từ thuộc hồ sơ hải quan khi thực hiện các công việc quy định tại khoản 3 
Điều 18 Luật Hải quan. 

3. Đại lý làm thủ tục hải quan chỉ được khai và làm thủ tục hải quan cho 
hàng hóa xuất khấu, nhập khẩu của chủ hàng sau khi chủ hàng thông báo cho cơ 
quan hải quan danh sách đại lý làm thủ tục hải quan được thay mặt chủ hàng để 
làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của chủ hàng theo 
quy định tại khoản 6 Điều 14 Thông tư này." 

4. Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"1. Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật 
Hải quan lập hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục 
hải quan gửi Tổng cục Hải quan. Hồ sơ gồm: 

a) Văn bản đề nghị công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục 
hải quan theo Mầu số 04 ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính; 

b) Hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy 
định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này." 

5. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"Điều 7. Tạm dừng, chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan 

1. Tạm dừng hoạt động 

a) Đại lý làm thủ tục hải quan bị tạm dừng hoạt động trong các trường 
họp sau đây: 

a.l) Hoạt động không đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 
Luật Hải quan hoặc không hoạt động đúng tên và địa chỉ đã đăng ký với cơ quan 
hải quan; 

a.2) Đại lý làm thủ tục hải quan không thực hiện quy định tại khoản 5 
Điều 13 Thông tư này; 

a.3) Không thực hiện chế độ báo cáo hoặc thực hiện chế độ báo cáo không 
đúng, không đủ về nội dung hoặc không đúng thời hạn với cơ quan hải quan 
theo quy định tại Điều 13 Thông tư này trong 03 lần liên tiếp; 

a.4) Đại lý làm thủ tục hải quan có vãn bản đề nghị tạm dừng hoạt động. 
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b) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định tạm dừng hoạt động 
đại lý làm thủ tục hải quan trong thời hạn tối đa 06 (sáu) tháng đối với các 
trường hợp quy định tại điểm a khoản này theo Mầu số Ọ6A ban hành kèm 
Thông tư này. 

Trường họp Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong quá trình quản lý hoặc 
khi kiểm tra phát hiện vi phạm quy định tại tiết a.l, tiết a.2 và tiết a.3 điểm a 
khoản này thì báo cáo Tổng cục Hải quan thực hiện việc tạm dừng hoạt động đại 
lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều này. 

Trường họp đại lý làm thủ tục hải quan đề nghị tạm dừng hoạt động thì có 
công văn gửi Tổng cục Hải quan theo Mầu số 12 ban hành kèm Thông tư này. 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của đại 
lý làm thủ tục hải quan hoặc báo cáo của Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Tống 
cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quyết định tạm dừng hoạt động đại lý 
làm thủ tục hải quan. 

c) Trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày tạm dừng, nếu đại lý làm thủ 
tục hải quan khắc phục và có công văn đề nghị tiếp tục hoạt động gửi Tổng cục 
Hải quan. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của 
doanh nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện kiểm tra, 
xác minh điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp và 
ban hành quyết định cho phép đại lý làm thủ tục hải quan được tiếp tục hoạt 
động theo Mau 06B ban hành kèm theo Thông tư này đối với trường hợp doanh 
nghiệp đáp ứng đủ điều kiện hoặc có văn bản trả lời và nêu rõ lý do nếu không 
đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. 

2. Chấm dứt hoạt động 

a) Đại lý làm thủ tục hải quan bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp 
sau đây: 

a.l) Bị xử lý về hành vi buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ 
qua biên giới; sản xuất, buôn bán hàng cấm; trốn thuế đến mức bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự; 

a.2) Có gian lận trong việc cung cấp hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm 
thủ tục hải quan hoặc hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải 
quan cho cơ quan hải quan; 

a.3) Sử dụng bộ chứng từ không phải do chủ hàng cung cấp để làm thủ tục 
hải quan xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; 

a.4) Quá thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày tạm dừng theo quy định tại 
tiết a.l, tiết a.2 và tiết a.3 điểm a khoản 1 Điều này mà đại lý làm thủ tục hải 
quan không khắc phục và không có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động gửi Tổng 
cục Hải quan; 
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a.5) Quá thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày tạm dừng hoạt động đối với 
trường hợp quy định tại tiết a.4 điểm a khoản 1 Điều này mà đại lý làm thủ tục 
hải quan không có đề nghị hoạt động trở lại; 

a.6) Doanh nghiệp hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan giải thể hoặc phá 
sản theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật phá sản; 

a.7) Đại lý làm thủ tục hải quan có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động; 

b) Đối với các trường hợp quy định tại tiết a.l, tiết a.2, tiết a.3, tiết a.4, 
tiết a.5 và tiết a.6 điểm a khoản này: 

b.l) Đối với các trường hợp quy định tại tiết a.l, tiết a.2, tiết a.3 và tiết a.6 
điểm a khoản này, trong quá trình quản lý hoặc khi kiểm tra, phát hiện vi phạm 
thì sau khi xử lý vi phạm, cơ quan hải quan các cấp báo cáo Tổng cục Hải quan 
ra quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo Mầu số 06 
ban hành kèm Thông tư này. Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt 
động đại lý làm thủ tục hải quan trong thời hạn quy định tại điểm b khoản 1 
Điều này. 

Đối với trường hợp quy định tại tiết a.l, tiết a.2, tiết a.4 và tiết a.5 điểm a 
khoản này, khi phát hiện vi phạm thì Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra 
quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo Mầu số 06 ban 
hành kèm Thông tư này. 

b.2) Đại lý làm thủ tục hải quan bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại 
điểm này không được công nhận là đại lý làm thủ tục hải quan trong thời hạn 02 
năm kể từ ngày ban hành quyết định chấm dứt hoạt động, trừ trường hợp chấm 
dứt hoạt động theo quy định tại tiết a.5 điểm a khoản này. 

c) Trường họp đại lý làm thủ tục hải quan đề nghị chấm dứt hoạt động thì 
có công vãn gửi Tổng cục Hải quan theo Mầu số 12 ban hành kèm theo Thông 
tư này. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị 
của đại lý làm thủ tục hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết 
định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. . 

d) Khi đại lý làm thủ tục hải quan bị chấm dứt hoạt động thì mã số của 
nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan sẽ bị thu hồi và hết giá trị sử dụng." 

6. Điểm c, d, đ khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 9 được sửa 
đổi, bổ sung như sau: 

"1. Đại lý làm thủ tục hải quan lập hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại 
lý làm thủ tục hải quan, gồm: 

c) Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan: 01 bản chụp. 

Trường hợp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan quá thời hạn 05 năm kể từ 
ngày cấp thì nộp bổ sung 01 bản chụp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo 
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bổ sung kiến thức pháp luật hải quan được cấp trong thời gian ba (03) năm tính 
đến thời điểm nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a.2 khoản 3 Điều này. 

d) Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân trong trường hợp cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đưa vào vận hành: 01 bản chụp; 

đ) Một (01) ảnh màu 2x3cm được chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng tính 
đến thời điểm nộp hồ sơ. 

Các chứng từ trong hồ sơ cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan 
theo quy định tại điểm b, điểm c và điểm d khoản này là chứng từ của từng nhân 
viên thuộc danh sách đề nghị cấp mã số. Các chứng từ bản chụp phải được 
người đại diện theo pháp luật của đại lý làm thủ tục hải quan ký tên, đóng dấu 
xác nhận hoặc do cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan được gửi 
đến Tổng cục Hải quan. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục 
hải quan theo Mau số 08 ban hành kèm Thông tư này. Trường hợp không đủ 
điều kiện thì có văn bản trả lời doanh nghiệp. 

Mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan trùng với số định danh cá 
nhân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân còn thời hạn sử 
dụng của người được cấp và có giá trị trong thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp. Hết 
thời hạn trên, để tiếp tục làm nhân viên đại lý hải quan thì đại lý làm thủ tục hải 
quan thực hiện thủ tục gia hạn theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

3. Gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan 

a) Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan được gia hạn thời gian sử dụng 
mã số nếu đáp ứng các điều kiện sau: 

a.l) Không thuộc các trường hợp bị thu hồi mã số nhân viên đại lý làm 
thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 10 Thông tư này; 

a.2) Đã tham gia khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan có 
thời lượng tôi thiêu 03 ngày (8 tiết/ngày) do Trường Hải quan Việt Nam hoặc 
các trường cao đẳng, đại học, học viện có khoa chuyên ngành hải quan thực 
hiện, trên cơ sở thông nhất chương trình đào tạo với Tổng cục Hải quan. Các 
trường tổ chức đào tạo bổ sung kiến thức thực hiện cấp giấy chứng nhận hoàn 
thành khóa học theo Mau số 02 ban hành kèm theo Thông tư này và thông báo 
cho Tông cục Hải quan vê danh sách học viên được câp giây chứng nhận hoàn 
thành khóa học đê phối họp thực hiện các thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn mã số 
nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan. 

b) Đại lý làm thủ tục hải quan lập hồ sơ đề nghị gia hạn mã số nhân viên 
đại lý làm thủ tục hải quan gửi Tổng cục Hải quan, gồm: Đơn đề nghị gia hạn 
theo Mầu số 07A ban hành kèm theo Thông tư này; 01 bản chụp giấy chứng 
nhận hoàn thành khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan theo quy 
định tại điêm c khoản 1 Điêu này; 01 ảnh màu 2x3cm được chụp trong thời gian 
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06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Trường hợp cơ sở dữ liệu quốc gia 
vê dân cư chưa đưa vào vận hành thì cung cấp 01 bản chụp chứng minh nhân 
dân hoặc căn cước công dân khi có thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân 
hoặc căn cước công dân đã nộp tại hồ sơ đề nghị cấp mấ số nhân viên đại lý làm 
thủ tục hải quan, 

Các chứng từ bản chụp do người đại diện theo pháp luật của đại lý làm 
thủ tục hải quan ký tên, đóng dấu xác nhận hoặc do cơ quan có thẩm quyền công 
chứng hoặc chứng thực. 

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị, 
Tông cục trưởng Tổng cục Hải quan thực hiện gia hạn mã số nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan hoặc có văn bản trả lời đại lý làm thủ tục hải quan đối với 
trường họp không đủ điều kiện. 

Thời gian gia hạn là 03 năm kể từ ngày gia hạn, 

4. Cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan: 

a) Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan được cấp lại mã số nhân viên đại 
lý làm thủ tục hải quan còn thời hạn sử dụng trong trường hợp: 

a.l) Thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan bị mất và được đại lý làm 
thủ tục hải quan xác nhận tại Đơn đề nghị cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ 
tục hải quan; 

a.2) Đại lý làm thủ tục hải quan có thay đổi tên đăng ký kinh doanh; 

a.3) Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan có thay đổi số định danh cá 
nhân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân; 

b) Đại lý làm thủ tục hải quan lập hồ sơ đề nghị cấp lại mã số nhân viên 
đại lý làm thủ tục hải quan gửi Tổng cục Hải quan, gồm: Đơn đề nghị cấp lại mã 
số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo Mau số 07B ban hành kèm theo 
Thông tư này; 01 bản chụp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo bổ sung 
kiến thức pháp luật hải quan theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này và 01 
ảnh màu 2x3 cm được chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp 
hồ sơ. Trường họp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đưa vào vận hành thì 
cung cấp 01 bản chụp chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân khi có thay 
đổi thông tin về chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân đã nộp tại hồ sơ 
đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan. 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị, 
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thực hiện cấp lại mã số nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan hoặc có văn bản trả lời đại lý làm thủ tục hải quan đối với 
trường hợp không đủ điều kiện. 

Mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan được thay đổi theo số định 
danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân còn thời 
hạn sử dụng tại thời điểm đề nghị cấp lại mã số." 
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7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và bổ sung khoản 3 Điều 10 như sau: 

"Điều 10. Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan 

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thực hiện thu hồi mã số nhân viên 
đại lý làm thủ tục hải quan đã cấp trong các trường hợp sau: 

a) Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan bị xử lý hành vi vi phạm các quy 
định của pháp luật đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; 

b) Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan bị xử lý đối với hành vi buôn lậu; 
vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; sản xuất, buôn bán hàng 
cấm; trốn thuế hoặc hối lộ cán bộ, công chức hải quan trong quá trình làm thủ 
tục hải quan; 

c) Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan cho người khác sử dụng mã số 
của mình hoặc sử dụng mã số của người khác hoặc sử dụng mã số không phải do 
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cấp để làm thủ tục hải quan; hoặc cho 
người khác sử dụng hồ sơ của mình để thực hiện thủ tục công nhận đại lý làm 
thủ tục hải quan hoặc cấp mã nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; 

d) Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan chuyển làm việc khác hoặc 
chuyển sang làm việc cho đại lý làm thủ tục hải quan khác hoặc chấm dứt hợp 
đồng lao động; Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan khi chuyển sang làm việc 
cho đại lý làm thủ tục hải quan khác thì phải thực hiện cấp mã số mới theo quy 
định tại Thông tư này; 

đ) Đại lý làm thủ tục hải quan bị chấm dứt hoạt động; 

e) Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan sử dụng mã số đã hết thời hạn 
hiệu lực để làm thủ tục hải quan. Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan bị thu 
hồi mã số thuộc trường họp này phải thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 
này. 

3. Thủ tục thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện 
như sau: 

a) Đại lý làm thủ tục hải quan có Đơn đề nghị Tổng cục Hải quan thực 
hiện việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan, tài khoản kết nối 
hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử theo Mầu số 07C ban hành kèm theo 
Thông tư này đối với các trường họp quy định tại khoản 1 Điều này trong thời 
hạn 05 ngày kể từ ngày phát sinh. 

b) Trong quá trình quản lý hoặc khi kiểm tra phát hiện vi phạm thì sau khi 
xử lý vi phạm, Cục hải quan tỉnh, thành phố báo cáo Tổng cục Hải quan để thu 
hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều này. 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của đại 
lý làm thủ tục hải quan hoặc báo cáo của Cục hải quan tỉnh, thành phố hoặc 
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thông báo của các cơ quan quản lý nhà nước khác, Tổng cục trưởng Tổng cục 
Hải quan ra quyết định thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo 
Mầu số 09 ban hành kèm theo Thông tư này." 

8. Khoản 1 Điều 12 được sửa đổi như sau: 

"1. Mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan được Tổng cục trưởng 
Tống cục Hải quan cấp sẽ được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu của cơ quan 
hải quan. Trường hợp việc khai hải quan thực hiện bằng phương thức điện tử, cơ 
quan hải quan sẽ cấp tên người sử dụng và mật khẩu cho người được cấp mã số 
nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan để truy cập vào hệ thống. Người được cấp 
mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan chịu trách nhiệm bảo mật các thông 
tin do cơ quan hải quan cung cấp. Khi thực hiện các thủ tục hành chính trực tiếp 
với cơ quan hải quan, nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan phải xuất trình mã 
số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan," 

9. Khoản 1, khoản 3, khoản 5 và khoản 9 Điều 13 được sửa đổi, bổ 
sung như sau: 

"1. Quản lý, sử dụng mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan để tiến 
hành các công việc khai báo và làm thủ tục hải quan trong phạm vi được chủ 
hàng ủy quyền; Chịu trách nhiệm về việc giới thiệu, đề nghị Tổng cục trưởng 
Tổng cục Hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan cho người 
đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; đăng ký thông tin mã số nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để cơ quan hải 
quan cấp tài khoản kết nối hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử theo quy định 
tại khoản 1 Điều 12 Thông tư này. 

3. Yêu cầu cơ quan hải quan hướng dẫn về thủ tục hải quan, thủ tục thuế 
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kỹ thuật trong việc kết nối mạng với cơ 
quan hải quan và cung cấp các quy định mới của pháp luật về hải quan; tham dự 
các lớp tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về hải quan; 

Được cung cấp dữ liệu điện tử liên quan đến tờ khai hải quan của hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu làm thủ tục hải quan qua đại lý làm thủ tục hải quan. 

5. Thông báo cho Tổng cục Hải quan thực hiện thu hồi mã số nhân viên 
đại lý làm thủ tục hải quan đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 
Thông tư này hoặc trường hợp đại lý làm thủ tục hải quan bị giải thể, phá sản 
hoặc chấm dứt hoạt động. 

9. Đại lý làm thủ tục hải quan có trách nhiệm: 

a) Định kỳ vào ngày 05 của tháng đầu quý sau, báo cáo tình hình hoạt 
động đại lý làm thủ tục hải quan theo Mầu số 10 ban hành kèm Thông tư này 
gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố quản lý địa bàn đăng ký kinh doanh. Trường 
hợp đại lý làm thủ tục hải quan không báo cáo đúng thời hạn quy định sẽ bị xử 



phạt theo quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết 
định hành chính trong lĩnh vực hải quan, 

b) Báo cáo, đề nghị Tổng cục Hải quan thực hiện thu hồi mã số nhân viên 
đại lý làm thủ tục hải quan, tài khoản kết nối hệ thống xử lý dữ liệu hải quan 
điện tử đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này trong 
thời hạn 05 ngày kể từ ngày phát sinh." 

10. Bổ sung các khoản 5, khoản 6 yà khoản 7 vào Điều 14 như sau: 

"5. Bố trí người làm thủ tục hải quan và các thủ tục hành chính trực tiếp 
với cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật hải quan. Trường hợp thực 
hiện thủ tục qua đại lý làm thủ tục hải quan thì đại lý làm thủ tục hải quan thay 
mặt chủ hàng để thực hiện các công việc theo hợp đồng dịch vụ đại lý làm thủ 
tục hải quan đã ký giữa đại lý làm thủ tục hải quan và chủ hàng. 

6. Khi phát sinh hợp đồng đại lý làm thủ tục hải quan, chủ hàng thông báo 
danh sách đại lý làm thủ tục hải quan được thay mặt chủ hàng khai và làm thủ 
tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông qua hệ thống xử lý dữ 
liệu điện tử hải quan trước khi đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện việc khai và 
làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; trừ các trường họp 
sau: 

a) Khai và làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh theo quy định pháp luật về bưu chính 
và hải quan; 

b) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các tổ chức, cá nhân không có mã 
số thuế; 

c) Hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi 
cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài; hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ 
chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức 
này; hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; hàng hóa là hàng mẫu 
không thanh toán; hàng hóa là hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo 
vận đơn, hàng hóa mang theo người nhập cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế. 

7. Được cung cấp dữ liệu điện tử liên quan đến tờ khai hải quan của hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu làm thủ tục hải quan qua đại lý làm thủ tục hải quan 
trong trường hợp chủ hàng có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng theo yêu 
cầu của cơ quan hải quan." 

11. Khoản 4, khoản 9 và khoản 10 Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như 
sau: 

"4. Hỗ trợ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan trong quá trình làm thủ 
tục hải quan; áp dụng cơ chế ưu tiên về thủ tục hải quan đối với các đại lý làm 
thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật. 
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9. Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo về tình hình hoạt động 
đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn quản lý khi phát sinh các nội dung báo 
cáo tại điểm 2, điểm 3, điểm 4 và điểm 5 Mau số 10 ban hành kèm theo Thông 
tư này gửi Tổng cục Hải quan để tổng hợp theo dõi vào trước ngày 10 của tháng 
đầu quý sau hoặc khi phát hiện đại lý làm thủ tục hải quan vi phạm quy định tại 
Thông tư này. 

10. Ngay sau khi tờ khai hải quan được đăng ký trên hệ thống xử lý dữ 
liệu điện tử hải quan, cơ quan hải quan cung cấp dữ liệu điện tử liên quan đến tờ 
khai hải quan của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu làm thủ tục hải quan qua đại lý 
làm thủ tục hải quan cho đại lý làm thủ tục hải quan và chủ hàng trong trường 
hợp chủ hàng hóa có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng theo yêu cầu của cơ 
quan hải quan. 

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành chuẩn trao đổi dữ liệu giữa 
hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan hải quan và doanh nghiệp xuất khẩu, 
nhập khẩu hàng hóa." 

12. Sửa đổi các mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BTC 
ngày 30 tháng 01 năm 2015 như sau: 

a) Sửa đổi Mau số 01, Mầu số 07, Mau số 10 ban hành kèm theo Thông tư 
số 12/2015/TT-BTC thành Mầu số 01, Mầu số 07, Mầu số 10 ban hành kèm 
theo Thông tư này. 

b) Sửa đổi Mầu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BTC 
thành Mầu số 06, Mau số 06A ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đang thực hiện khai và 
làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua đại lý làm thủ 
tục hải quan được tiếp tục thực hiện và thông báo bổ sung danh sách đại lý làm 
thủ tục hải quan được thay mặt chủ hàng khai và làm thủ tục hải quan đối với 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải 
quan theo quy định tại khoản 6 Điều 14 Thông tư này trước ngày 31/12/2019. 

Sau ngày 31/12/2019, khi có thay đổi danh sách đại lý làm thủ tục hải 
quan thay mặt chủ hàng khai và làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu thì doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tiếp tục thực 
hiện việc thông báo, cập nhật thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. 

2. Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo bổ sung kiến thức đã cấp cho 
nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp 
tục có hiệu lực để Đại lý làm thủ tục hải quan lập hồ sơ đề nghị cấp mới hoặc 
cấp lại hoặc gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định 
tại Thông tư này. 
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Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Thộụg tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019. 

2. Bãi bỏ Mau số 02, Mau số 03A và Mau số 03B ban hành kèm theo 
Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; câp 
và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công 
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. 

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc phát sinh, 
đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Tài chính (qua Tổng 
cục Hải quan) để tổng hợp và hướng dẫn xử lý./. 

Nơi nhận:y]ị/ 
- VP TW Đảng và các Ban của Đảng, VP Tổng 
- VP Quốc Hội, VP Chủ tịch nước, VPCP; 
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ; 
- UBND tình, thành phố trực thuộc TW; 
- Phòng Thưong mại và Công nghiệp Việt 
Nam; 
- Công báo; 
- Cục kiem tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Website Chính phủ; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Website Bộ 
Tài chính; 
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; 
- Website Tổng cục Hải quan; 
- LưuVT; TCHQ.C.V9r) 

Bí thư; 
KT. Bộ TRƯỞNG 

TRƯỞNG 
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DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU 
(Ban hành kèm Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/04/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính) 

Mau số 01 - Phiếu đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan. 

Mau số 02 - Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp 
luật hải quan. 

Mau số 06 - Quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. 

Mầu số 06A - Quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. 

Mau số 06B - Quyết định tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. 

Mầu số 07 - Đơn xin cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan. 

Mau số 07 A - Đơn đề nghị gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.. 

Mau số 07B - Đơn đề nghị cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan. 

Mau số 07C - Đơn đề nghị thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan. 

Mầu số 10 - Báo cáo tình hình hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. 

Mầu số 11 - Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan. 

Mầu số 12 - Đơn đề nghị tạm dừng/ chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải 
quan. 
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Mấu số 01 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHIÉU ĐĂNG KÝ Dự THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP vụ KHAI 
HẢI QUAN 

Họ và tên: Nam, nữ: 

Ngày sinh: / / 

Số định danh cá nhân/ CMND/CCCD/: cấp ngày 
tại 

- Đăng ký dự thi môn: 

+ Pháp luật về Hải quan • 

+ Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương • 

+ Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan • 

- Địa điểm dự thi tại: 

- Môn thi đề nghị được miễn: 

- Môn thi đề nghị được bảo lưu kết quả thi đã đạt tại các kỳ thi trước: 

+ Môn đạt.... điểm tại Thông báo số .... ngày của Tổng cục 
Hải quan. 

+ Môn đạt.... điểm tại Thông báo số .... ngày của Tổng cục 
Hải quan. 

- Địa chỉ nhận Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan (tại Cục Hải quan nơi tiếp 
nhận hồ sơ dự thi hoặc tại địa chỉ cụ thể): 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn này là đúng sự thật. Nếu sai tôi 
xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

Ngày tháng năm Ngày tháng năm 

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI Dự THI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI 

Ghi chú: Nếu người dự thi đạt yêu cầu dự thi thì Chủ tịch Hội đồng ký xác nhận, đóng dấu 
vào phiếu đăng ký dự thi và ảnh của người dự thi. Sau đó gửi phiếu đăng ký dự thi nay cho 
người dự thi để xuất trình khi vào phòng thi./. 
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Mầu số 02 
ĐƠN VỊ CẤP GIẤY CHỬNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

NHẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

(CHỨC DANH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ CẤP 
GIẤY CHỨNG NHẬN) 

CHỨNG NHẬN 

Họ và tên: (Họ và tên người được chứng nhận) 

Sinh ngày: 

Hộ khẩu thường trú: 

Đã hoàn thành khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân 
viên đại lý làm thủ tục hải quan từ ngày đến ngày tại 

Số QĐ cấp chứng nhân:... ngày... .....^ngay ...... thang nam 20... 
, TM. ĐƠN VỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẶN 

sồ vào sổ: .o' 7 -i. 
, (CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ) 

Sô hiệu: /201.../GCN-.... (Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mầu số 03 
TỎNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHỨNG CHỈ 
NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN 

- Căn cứ Quyết định số /QĐ-TCHQ ngày ... tháng.... 
năm.... của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc 
nghỉ hưu/nghỉ việc/chuyển công tác đối với ông (bà) ... 

- Căn cứ Quỵết định số /QĐ-TCHQ ngày ... tháng 
.... năm .... về việc thành lập Hội đồng thi cấp Chứng chỉ 
nghiệp vụ khai hải quan; 

- Căn cứ Thônẹ báo số ngày của Chủ tịch 
Hội đồng thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan công 
nhận kết quả thi năm tổ chức tại 

Ảnh 3x4 cm 

Chữ ký của người được 
cấp Chứng chỉ 

Số: 
Ngày ... tháng ... năm 

TỎNG CỤC TRƯỞNG TỐNG cục HẢI QUAN 

- Câp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan cho ông 
(bà); 

- Sinh ngày: / / 

- Hộ khẩu thường trú: 
Hà Nội, ngày /. /. 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 
(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mâu số 06 
/V s 

Bộ TẢI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỎNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /QĐ-TCHQ , ngày tháng năm 20... 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG cục HẢI QUAN 
Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải 
quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ 
tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; 
cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công 
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; 

Xét đề nghị của (Cục Hải quan tỉnh, thành phố hoặc doanh nghiệp) 
về việc chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 

(Tên doanh nghiệp) 

Mã số thuế: 

Địa chỉ: 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp số ngày cấp nơi cấp 

Được công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan tại Quyết định 
số... ngày.... của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt 
động đại lý làm thủ tục hải quan 

Lý do; 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông (bà) đại diện theo pháp luật của (doanh nghiệp) , 
Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, 
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thành phổ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: TỎNG cục TRƯỞNG 
- Như Điêu 3; ịKý ghi rỹ họ Ị£n và đóng dấu) 
- Lưu: VT,... (3b). 
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Mâu số 06A 
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỎNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /QĐ-TCHQ , ngày tháng năm 20... 

QUYẾT ĐỊNH 

về việc tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan 

TỎNG CỤC TRƯỞNG TỔNG cục HẢI QUAN 
Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp 
và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công 
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; 
cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công 
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; 

Xét đề nghị của (Cục Hải quan tỉnh, thành phố hoặc doanh nghiệp) 
về việc tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 

(Tên doanh nghiệp) 

Mã số thuế: 

Địa chỉ: 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp số ngày cấp nơi cấp 

Được công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan tại Quyết định 
số... ngày.... của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt 
động đại lý làm thủ tục hải quan 

Lý do: 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quá thời hạn 06 tháng 
kể từ ngày ban hành Quyết định này, nếu đại lý làm thủ tục hải quan không khắc 
phục và có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động, Tổng cục Hải quan ban hành 



Quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định. 

Điều 3. Các ông (bà) đại diện theo pháp luật của (doanh nghiệp) 
, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục 

trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết 
định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT,... (3b). 

TỎNG CỤC TRƯỞNG 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mau số 06B 
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỎNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /QĐ-TCHQ , ngày tháng năm 20... 

QUYẾT ĐỊNH 

về việc tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỎNG cục HẢI QUAN 
Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp 
và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công 
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư sổ 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; 
cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công 
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; , 

Căn cứ Quyết định số ngày của Tổng cục trưởng Tổng cục 
Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; 

Căn cứ Quyết định số ngày của Tổng cục trưởng Tổng cục 
Hải quan về việc tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; 

Xem xét hồ sơ gửi kèm công văn số về việc đề nghị tiếp tục hoạt 
động đại lý làm thủ tục hải quan của (doanh nghiệp) ; và 

Kết quả kiểm tra điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 
(doanh nghiệp) 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Cho phép tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với: 

(Tên doanh nghiệp) 
Mã số thuế: 

Địa chỉ: 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp số ngày cấp nơi cấp 
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Đủ điều kiện tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. 

(Tên doanh nghiệp) có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của 
Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; 
cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công 
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và Thông tư số 22/2019/TT-BTC 
ngày 16/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông (bà) đại diện theo pháp luật của (doanh nghiệp) 
, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục 

trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết 
định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT,... (3b). 

TỎNG CỤC TRƯỞNG 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mâu số 07 
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY.... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày tháng năm 

ĐƠN ĐÈ NGHỊ CẤP MÃ SÓ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI 
QUAN 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan 
Tên doanh nghiệp: 
Mã số thuế: 
Địa chỉ: 
- Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014; 
- Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; 
cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công 
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; 

- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; 
cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công 
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; 

- Căn cứ hợp đồng lao động số ngày / / giữa doanh 
nghiệp với ông (bà) 

Đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xem xét cấp mã số nhân 
viên đại lý làm thủ tục hải quan cho ông (bà): 

1/ Họ và tên: Sinh ngày: 
Số định danh cá nhân/ số CMND/ số CCCD: cấp 

ngày tại 
2/ Họ và tên: Sinh ngày: ; 
Số định danh cá nhân/ số CMND/ số CCCD: cấp 

ngày tại 
3 / . . .  
Hồ sơ gửi kèm gồm: . 

. (CHỨC DANH CỦA NGƯỜI ĐẠI 
DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

DOANH NGHIỆP) 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mấu số 07A 
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỔNG TY.... ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày tháng năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN MÃ SÓ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC 
HẢI QUAN 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan 
Tên doanh nghiệp: 
Mã số thuế: 
Địa chỉ: 
- Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014; 
- Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; 
cấp và thu hồi mă số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công 
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; 

- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung 
một sổ điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; 
câp và thu hôi mã sô nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công 
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; 

- Căn cứ hợp đồng lao động số ngày / / giữa doanh 
nghiệp với ông (bà) 

Đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xem xét gia hạn mã số nhân 
viên đại lý làm thủ tục hải quan cho ông (bà): 

1/ Họ và tên: Sinh ngày: 
Số định danh cá nhân/số CMND/SỐ CCCD: cấp 

ngày tại 
2/ Họ và tên: Sinh ngày: 
Số định danh cá nhân/ số CMND/ số CCCD: cấp 

ngày tại 
3 / . . .  
Hồ sơ gửi kèm gồm: 

.... (CHỨC DANH CỦA NGƯỜI ĐẠI 
DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

DOANH NGHIỆP) 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mau sổ 07B 
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY.... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày tháng năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI MÃ SỐ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC 
HẢI QUAN 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan 
Tên doanh nghiệp: 
Mã số thuế: 
Địa chỉ: ; 
- Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014; 
- Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; 
cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công 
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; 

- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; 
cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công 
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; 

- Căn cứ hợp đồng lao động số ngày / / giữa doanh 
nghiệp với ông (bà) 

Đe nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xem xét cấp lại mã số nhân 
viên đại lý làm thủ tục hải quan cho ông (bà); 

1/ Họ và tên: Sinh ngày: 
Số định danh cá nhân/ số CMND/ số CCCD: cấp 

ngày tại 
Lý do: 
2/ Họ và tên: Sinh ngày: 
Số định danh cá nhân/ số CMND/ số CCCD: cấp 

ngày tại 
Lý do: 
(Đối với trường đề nghị cấp lại mã số do thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục 

hải quan bị mất thì có thêm nội dung xác nhận sự việc) 
Hồ sơ gửi kèm gồm: 

.... (CHỨC DANH CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO 
PHÁP LUẶT CỦA DOANH NGHIỆP) 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN 
CÔNG TY.... 

ngày tháng năm 

ĐƠN ĐÈ NGHỊ THU HỒI MÃ SỐ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC 
HẢI QUAN 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan 
Tên doanh nghiệp: 
Mã số thuế; 
Địa chỉ: 
- Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014; 
- Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; 
cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công 
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; 

- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; 
cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công 
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; 

Đe nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xem xét thu hồi mã số nhân 
viên đại lý làm thủ tục hải quan đã cấp cho các ông bà cho ông (bà): 

1/ Họ và tên: Sinh ngày: 
Mã số nhân viên đại lý hải quan: cấp ngày 
Tài khoản kết nối hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan: 
Lý do đề nghị thu hồi mã số nhân viên đại lý hải quan: 
2/ Họ và tên: Sinh ngày: 
Mã số nhân viên đại lý hải quan: cấp ngày 
Tài khoản kết nối hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan: 
Lý do đề nghị thu hồi mã số nhân viên đại lý hải quan: 
3 / . . .  
Hồ sơ gửi kèm gồm: 
- Thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; 

.... (CHỨC DANH CỦA NGƯỜI ĐẠI 
DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

DOANH NGHIỆP) 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Mẩu số 07C 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đôc lâp - Tư do - Hạnh phúc 
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Mầu số 10 
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY .... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày tháng năm 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN 

(Quý ...7201....) 

Kinh gửi: Cục Hải quan tỉnh/thành phố 

Tên Đại lý Hải quan: 
Mã số thuế: 
Địa chỉ: 

Loại hình 
XNK 

Số lượng 
DN ký họp 

đồng 

Số lượng 
tờ khai 

Kim ngạch 
(USD) 

rrn • Ằ ^ riên thuê 
TT Loại hình 

XNK 

Số lượng 
DN ký họp 

đồng 

Số lượng 
tờ khai 

Kim ngạch 
(USD) XNK GTGT Thuế 

khác 

1 

2 

1. Các công việc được ủy quyền: 
2. Tinh hình vi phạm pháp luật thuế, hải quan, pháp luật khác (số vụ, hành vi) 
(kể cả hành vi vi phạm pháp luật do chủ hàng thực hiện): 
3. Thay đổi về điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan: 
- Thay đổi tên/ địa chỉ đăng ký kinh doanh: (nếu có) 
- Thay đổi về nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan: (nếu có) 
- Thay đổi về ngành nghề đăng ký kinh doanh; cơ sở hạ tầng công nghệ thông 
tin: (nếu có) 

4. Vướng mắc và kiến nghị: 
- về chính sách XNK 
- về chính sách thuế ...; 
- về thủ tục hải quan ...; 
- về hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan ...; 
- về phối hợp, hợp tác giữa Hải quan- đại lý làm thủ tục hải quan - chủ hàng: 
5. Những kiến nghị khác: 

GIÁM ĐÓC ĐẠI LÝ 
Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
- Như trên; 
- Tổng cục Hải quan (Cục GSQL); 
- Lưu 
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Mẩu số 11 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐÈ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP vụ KHAI HẢI QUAN 
Kính gửi: Tổng cục Hải quan 

- Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014; . 

- Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp 
và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công 
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; 

- Căn cứ Thông tư sổ 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; 
cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công 
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; 

Đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xem xét cấp Chứng chỉ nghiệp 
vụ khai hải quan cho ông (bà): 

Họ tên: Nam/nữ: 

Ngày sinh: 

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD: cấp ngày: tại 

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: 

Nơi ở hiện nay: 

Ngạch công chức; : 

Thời gian, quá trình công tác: 

Quyết định nghỉ hưu hoặc nghỉ việc hoặc chuyển công tác: 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn này là đúng sự thật. Nếu sai tôi 
xin chịu hoàn toàn trách nghiệm. 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN 
CÔNG TY.... 

Số: 

V/v đề nghị tạm dừng/chấm dứt 
hoạt động đại lý làm thủ tục hải 

quan 

Mau sổ 12 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày tháng năm • 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan. 

- Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

- Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bọ 
Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp 
và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công 
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; 

- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; 
cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công 
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; 

Tên doanh nghiệp: 

Mã số thuế: 

Địa chỉ: 

Công ty đã được công nhận đại lý làm thủ tục hải quan tại Quyết định 
số ngày Nay Công ty đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan 
thực hiện việc tạm dừng/ chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 
công ty. 

Lí do tạm dừng/ chấm dứt: 

Đe nghị Tổng cục Hải quan xem xét giải quyết theo quy định./. 

.... (CHỨC DANH CỦA NGƯỜI 
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦÃ DOANH NGHIỆP) 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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